
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 41 2002 UXTC 12tuần 

8 2 33 0000 VS I/  Ứ dịch TV(P)

8 3 32 2002 UBT (T) 10cm

8 3 25 ĐT UBT 2bên 6cm

9 5 37 ĐT NXTC 12 tuần

9 6 30 2012 U bì BT (P) 5cm

9 7 24 ĐT LNMTCBT  10cm

11 8 45 3003 UBT (P) 6cm

11 9 36 1011 UBT (T) 8 cm/VMC UBT

11 10 23 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 35 2002 UBT (P) 6cm

11 12 31 0000 VS I + UBT 2 bên 4cm (LNMTC)

4 0 0

0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 33 2002 NXTC 12 tuần

8 2 31 0000 LNMTCBT (P) 7cm

8 3 26 1001 UBT (T) 8 cm

8 4 30 1001 UBT (P) 6cm

8 5 24 1001 UBT (P) 5cm

8 6 21 ĐT UBT (P) 9cm

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT 

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

            + LỘC.TT + LONG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG 1

Q.KHOA + NGUYỄN LONG + CƯỜNG.TT

Q.KHOA + NGUYỄN LONG + CƯỜNG.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT

MINH TUẤN + P.DUNG 2 + PHƯƠNG.TT

MINH TUẤN + P.DUNG 2 + PHƯƠNG.TT

THỤC TRANG + CHỌN + TÂN.TT

THỤC TRANG + CHỌN + TÂN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + DIỄM TUYẾT

          NGỌC DIỄM + VĂN TUẤN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.TT

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + NHÀN.TT

H. PHƯƠNG + NHÀN.TT + NHUNG.TT

H. PHƯƠNG + NHUNG.TT + NHÀN.TT

MINH TUẤN + P.DUNG 2 + PHƯƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG +

           CƯỜNG.TT + DŨNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + DIỆU NGA

           + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 24/11/2013 (Tuần3)

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ THIÊM

LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

PHẠM THỊ QUYÊN

BN TNTC

PHẠM THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN THỦY TIÊN

LÊ THỊ HỒNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ LỆ HOA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ LỆ XUÂN

BÙI THỊ THẢO VY

LÊ THỊ MỸ DUNG

BN TNTC

TRẦN THANH NHÀN

TRẦN THỊ KIM THÚY

TRẦN LẦY DIN

TRẦN THỊ CHÍN

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ NHỊ

8373

8399

8218

8401

8284

8278

SHC

8292

8290

8335

8367

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8273

8118

8069

8287

PM

Ngày: 18/11/2013 

Ngày: 19/11/2013 

8297

8388

8286

8102



9 7 48 2002 Polype lòng TC,CĐPB: NXTC dưới niêm

9 8 27 2002 UBT 2bên 6cm/VMC 2 lần

9 9 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 45 3023 UBT (T) 6 cm

11 11 43 1001 UBT (P) 7cm

11 12 33 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 40 1001 NXTC 12 tuần

8 2 34 3003 UBT (T) 5 cm/VMC 3 lần(Mổ khó)

8 3 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 46 3013 UXTC 14 tuần

9 5 29 0000 LNMTC 2BT 7cm

9 6 23 0000 UBT (T) 6 cm

11 7 39 2012 UBT (P) 9cm

11 8 38 2012 UBT (T) 7 cm

11 9 28 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 30 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 11 26 1001 UBT (P) 7cm

11 12 24 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 47 1021 TSĐGĐHNMTC

8 2 37 0000 LNMTCBT (P) 6cm

8 3 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 34 2022 VS II + UBT (P) 5cm

MỸ NHI +THANH LAN.TT+HUỲNH TUẤN.TT 

QUỐC DUY + AN + VĂN NGỌC.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NHUNG.TT + 

          PHƯƠNG.TT + TÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY

          + BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

MỸ NHI + M.TUYỀN + THANH LAN.TT

MỸ NHI +THANH LAN.TT+HUỲNH TUẤN.TT

MỸ NGỌC + THÚY MAI + LỘC.TT

MỸ NGỌC + THÚY MAI + LỘC.TT

MỸ NGỌC + THÚY MAI + LỘC.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + LONG.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + LONG.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + LONG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + HƯƠNG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + HƯƠNG.TT

TP NGA + HƯƠNG.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + BÙI LAN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + BÙI LAN.TT 

TR.THẢO + HIỀN.TT + BÉ THANH.TT

TR.THẢO + HIỀN.TT + BÉ THANH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HIỀN.CĐT +

           VĂN NGỌC.TT + HOÀI NGỌC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN +

             NHAN.TT + NHÀN.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + DŨNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + DŨNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + DŨNG.TT

TR.THẢO + HIỀN.TT + BÉ THANH.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP  

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC , TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

HỒ THỊ NHỊ

NGUYỄN THỊ THẠCH

HÀ THỊ ĐIỆM

NGUYỄN THỊ MẠNH AN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ LAM SƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

LẠI THỊ HỒNG

LÊ THỊ NGỌC LUYẾN

LÂM THÚY UYÊN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LẠI THỊ XUYẾN

LÊ THỊ NGỌC MAI

NGÔ THỊ KIM ANH

VÕ THỊ HỒNG THIÊM

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

ĐỖ THỊ BÌNH

VÕ THỊ ÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

VĂN THỊ MỸ LINH

PHẠM THỊ DUNG

8465

8291

8404

8495

8446

8374

8263

8290

8428

8320

8451

8405

8346

8321

8406

8323

8409

8396

8339

8407

8282

8274

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/11/2013 

Ngày: 21/11/2013 



8 5 27 0010 UBT (T) 4 cm

9 6 40 2002 UXTC 12tuần

9 7 26 0000 VS I + UBT 4cm

9 8 31 0010 UBT (P) 8cm

11 9 50 2022 UBT (P) 6cm

11 10 40 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 32 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 47 ĐT NXTC 8 tuần + UBT (P)

8 2 39 0010 NXTC 12 tuần

8 3 15 ĐT UBT (P) 9cm

         + ANH VINH.TT + VĂN.TT

V.THÀNH + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

V.THÀNH + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + TÌNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

          HUỲNH TUẤN .TT + VĂN TUẤN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

QUỐC DUY + AN + VĂN NGỌC.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + HOÀI NGỌC.TT

H.THẮM + V.HÙNG + HOÀI NGỌC.TT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG LIÊN

PHẠM THỊ LIÊN

LÊ THỊ KIỀU OANH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

HUỲNH THỊ PHƯỢNG LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

HOÀNG THỊ HƯƠNG LAN

BN TNTC

HỒ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ LIÊN

HỒ THỊ TUYẾT

8116

8480

8341

8496

8420

8454

8483

8492

8474

8464

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/11/2013 


